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TOÀ ÁN NHÂN DÂN HUY N TÂY S N, T NH BÌNH Đ NHỆ Ơ Ỉ Ị

- Thành ph n H i đ ng xét x  s  th m g m cóầ ộ ồ ử ơ ẩ ồ :

Th m phán - Ch  to  phiên toà: Bà Nguy n Th  Giang Nam.ẩ ủ ạ ễ ị

Các H i th m nhân dân: 1. Ông Đinh Ven.ộ ẩ
2. Ông Bùi Đ c Thu nứ ậ

- Th  ký phiên tòa:ư  Bà Lê Th  M  Hi p - Th  ký Tòa án nhân dân huy nị ỹ ệ ư ệ
Tây S n, t nh Bình Đ nh.ơ ỉ ị

- Đ i di n Vi n ki m sát nhân dân huy n Tây S n tham gia phiên tòaạ ệ ệ ể ệ ơ : Bà
Mai Th  Thìn - Ki m sát viên.ị ể

Ngày 27 tháng 4 năm 2021, t i tr  s  Toà án nhân dân huy n Tây S n xétạ ụ ở ệ ơ
x  s  th m công khai v  án th  lý s  55/2021/TLST-DSử ơ ẩ ụ ụ ố  ngày 07 tháng 01 năm
2021 v  vi c  “Tranh ch p v  h ”  theo  Quy t  đ nh  đ a  v  án  ra  xét  x  sề ệ ấ ề ọ ế ị ư ụ ử ố
22/2021/QĐXXST-DS ngày 23 tháng 3 năm 2021, gi a các đ ng s :ữ ươ ự

-Nguyên đ nơ : Bà Nguy n Th  Thanh H, sinh năm 1974 (có m t).ễ ị ặ
Đ a ch : T  N, Kh i B, th  tr n P, huy n T, Bình Đ nh.ị ỉ ổ ố ị ấ ệ ị

-B  đ nị ơ : Bà Huỳnh Th  L, sinh năm 1965 (v ng m t l n 02).ị ắ ặ ầ
Đ a ch : T  M, Kh i B, th  tr n P, huy n T, Tây S n, Bình Đ nh. ị ỉ ổ ố ị ấ ệ ơ ị

-  Ng i có quy n l i, ngĩa v  liên quanườ ề ợ ụ : Ông Bùi Văn A, sinh năm 1964
(v ng m t l n 02). ắ ặ ầ

Đ a ch : T  M, Kh i B, th  tr n P, huy n T, Bình Đ nh.ị ỉ ổ ố ị ấ ệ ị

N I DUNG V  ÁN:Ộ Ụ
Trong đ n kh i ki n, b n t  khai và các l i khai trong quá trình gi iơ ở ệ ả ự ờ ả

quy t v  án cũng nh  t i phiên tòa s  th m nguyên đ n là bà Nguy n Thế ụ ư ạ ơ ẩ ơ ễ ị
Thanh H trình bày: Bà v iớ  bà Huỳnh Th  L không ph i là bà con thân thích, chị ả ỉ là
hàng xóm nh ng  ư quen bi tế  tin  t ng nhau nên ch i  huê h i  chung v i  nhau.ưở ơ ụ ớ
Kho ng năm 2018 - 2019 bà tham gia ch i nhi u khâu h i do bà L làm cái. Bàả ơ ề ụ
ch i 03 chân h i  và trúng h i v i  t ng s  ti n là 85.000.000đ nh ng bà L cơ ụ ụ ớ ổ ố ề ư ạ
không tr  ti n trúng h i cho bà mà h n l n. Đ n ngày 04/12/2019 bà L ghi gi yả ề ụ ẹ ầ ế ấ



xác nh n n  cho bà v i s  ti n 85.000.000đ đ ngậ ợ ớ ố ề ồ  (Tám m i lăm tri u đ ng)ươ ệ ồ . Sau
đó bà L đã tr  đ c cho bà 2.500.000đ còn n  l i s  ti n 82.500.000đ (ả ượ ợ ạ ố ề Tám m iươ
hai tri u năm trăm nghìn đ ngệ ồ ). Bà đã đòi ti n nh ng bà L không tr . Nay bà yêuề ư ả
c u Tòa án bu c bà L ph i tr  cho bà d t đi m m t l n s  ti n 82.500.000đầ ộ ả ả ứ ể ộ ầ ố ề
đ ngồ  (Tám m i hai tri u năm trăm nghìn đ ng)ươ ệ ồ . V  ti n lãi: bà không yêu c u.ề ề ầ

T i biên b n l y l i khai (ngày 14/01/2021 và 21/01/2021) và các l i khaiạ ả ấ ờ ờ
trong quá trình gi i quy t v  án b  đ n bà Huỳnh Th  L trình bàyả ế ụ ị ơ ị : Bà th ngố
nh t nh  l i trình bày và yêu c u c a bà ấ ư ờ ầ ủ Nguy n Th  Thanh Hễ ị . Bà H có ch i 03ơ
khâu  h i  do  bà  c m  cái,  đ n  l t  bà  H  trúng  h i  v i  s  ti n  85.000.000đụ ầ ế ượ ụ ớ ố ề
đ ngồ  (Tám m i lăm tri u đ ng)ươ ệ ồ  nh ng do các con h i trúng h i l y ti n b  tr nư ụ ụ ấ ề ỏ ố
không đóng ti n h i cho bà nên bà không có ti n tr  cho bà H. Sau đó vào ngàyề ụ ề ả
04/12/2019 bà v i bà H ch t n , bà ghi gi y xác nh n n  v i s  ti n 85.000.000đớ ố ợ ấ ậ ợ ớ ố ề
(Tám m i lăm tri u đ ng)ươ ệ ồ . Sau đó bà đã tr  đ c 2.500.000đ còn n  l i s  ti nả ượ ợ ạ ố ề
82.500.000đ. Nay bà H yêu c u bà tr  s  ti nầ ả ố ề  82.500.000đ đ ngồ  (Tám m i haiươ
tri u năm trăm nghìn đ ng)ệ ồ  thì bà đ ng ý tr  nh ng khi nào bà đòi đ c ti n tồ ả ư ượ ề ừ
các con h i đã l y ti n b  đi thì bà m i tr  h t n  cho bà H.ụ ấ ề ỏ ớ ả ế ợ

T i biên b n l y l i khai ngày 14/01/2021 ng i có quy n l i, nghĩa vạ ả ấ ờ ườ ề ợ ụ
liên quan là ông Bùi Văn A trình bày:

Ông là ch ng bà Huỳnh Th  L, bà L có ngh  nghi p chính là làm nông bênồ ị ề ệ
c nh đó bà có c m cái các chân h i. Ông có ph  giúp v  đi thu ti n h i vài l nạ ầ ụ ụ ợ ề ụ ầ
khi v  ông không có th i gian. V  ông làm ch  h i nh m m c đích t o ra thuợ ờ ợ ủ ụ ằ ụ ạ
nh p đ  trang tr i cu c s ng gia đình. Tuy nhiên vi c v  ông ch i h i v i baoậ ể ả ộ ố ệ ợ ơ ụ ớ
nhiêu ng i, n  ti n h i bao nhiêu thì ông không bi t. Nay bà H yêu c u v  ôngườ ợ ề ụ ế ầ ợ
thanh toán s  ti n h i còn n  là 82.500.000đ, vì ông không rõ nên ông không cóố ề ụ ợ
trách nhi m gì trong vi c tr  n  cho bà H.ệ ệ ả ợ

T i phiên tòa đ i di n Vi n ki m sát nhân dân huy n Tây S n phát bi u ýạ ạ ệ ệ ể ệ ơ ể
ki nế :

Vi c tuân th  pháp lu t t  t ngệ ủ ậ ố ụ  c a Th m phán, Th  ký, H i đ ng xét x  ủ ẩ ư ộ ồ ử từ
khi Tòa th  lý đ n tr c khi H i đ ng xét x  ngh  án ụ ế ướ ộ ồ ử ị là có căn c , đúng theo quyứ
đ nh c a pháp lu t t  t ng dân s  (tuy nhiên có vi ph m v  th i h n x  lý đ n);ị ủ ậ ố ụ ự ạ ề ờ ạ ử ơ
nguyên đ n  ơ ch p hành đúng theo quy đ nhấ ị ; b  đ n bà Huỳnh Th  L,ị ơ ị  ng i cóườ
quy n l i, nghĩa v  liên quanề ợ ụ  ông Bùi Văn A đã đ c tri u t p h p l  hai l nượ ệ ậ ợ ệ ầ
nh ng v n v ng m t, căn c  các quy đ nh t i Đi u 227, 228 BLTTDS 2015 ư ẫ ắ ặ ứ ị ạ ề Tòa
án v n ẫ ti n hành ế xét xử là đúng quy đ nh c a pháp lu t.ị ủ ậ

V  n i dung v  án:  ề ộ ụ V  đ i di n Vi n ki m sát đ  ngh  HĐXX căn cị ạ ệ ệ ể ề ị ứ
Đi u 147, Đi u 227, 228, 273 c a B  lu t t  t ng dân s  2015; áp d ng các Đi uề ề ủ ộ ậ ố ụ ự ụ ề
463 và 471 c a B  lu t Dân s  đ : Ch p nh n yêu c u bà Nguy n Th  Thanh H,ủ ộ ậ ự ể ấ ậ ầ ễ ị
bu c bà Huỳnh Th  Lộ ị  thanh toán d t đi m s  ti n còn n  là 82.500.000đ  ứ ể ố ề ợ (Tám
m i hai tri u năm trăm nghìn đ ng),ươ ệ ồ  v  ti n lãi: bà H không yêu c u nên mi nề ề ầ ễ
xét; bác yêu c u c a bà Huỳnh Th  Lầ ủ ị  v  vi c  ề ệ bà th ng nh t tr  n  cho bà Hố ấ ả ợ
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nh ng khi nào bà đòi đ c ti n thì bà tr  cho bà H ư ượ ề ả vì không phù h p v i quy đ nhợ ớ ị
c a pháp lu t và bà H không đ ng ý. V  án phí theo quy đ nh c a pháp lu t. ủ ậ ồ ề ị ủ ậ

NH N Đ NH C A TÒA ÁN:Ậ Ị Ủ

Sau khi nghiên c u các tài li u có trong h  s  v  án đ c th m tra t i phiênứ ệ ồ ơ ụ ượ ẩ ạ
tòa và căn c  vào k t qu  tranh t ng t i phiên tòa, ý ki n phát bi u c a Ki m sátứ ế ả ụ ạ ế ể ủ ể
viên tham gia phiên tòa, H i đ ng xét x  nh n đ nh:ộ ồ ử ậ ị

* V  t  t ng: ề ố ụ B  đ n bà Huỳnh Th  L,ị ơ ị  ng i có quy n l i nghĩa v  liênườ ề ợ ụ
quan là ông Bùi Văn A v ng m t m c dù đã đ c tri u tâp h p l  l n th  hai.ắ ặ ặ ượ ệ ợ ệ ầ ứ
Căn c  vào kho n 2 Đi u 227, kho n 3 Đi u 228 c a B  lu t t  t ng dân s , Tòaứ ả ề ả ề ủ ộ ậ ố ụ ự
án v n ti n hành xét x  v  án.ẫ ế ử ụ

* V  n i dung: ề ộ

[1] Bà Nguy n Th  Thanh H và bà Huỳnh Th  L đ u th ng nh t: Kho ngễ ị ị ề ố ấ ả
năm 2019 bà H tham gia ch i nhi u khâu h i do bà L c m cái. Trong quá trìnhơ ề ụ ầ
tham gia ch i h i, bà H đóng ti n h i đ y đ  cho bà L theo th a thu n và đã trúngơ ụ ề ụ ầ ủ ỏ ậ
h i v i t ng s  ti n là 85.000.000đ. Nh ng bà L không giao ti n trúng h i cho bàụ ớ ổ ố ề ư ề ụ
H, m c dù bà H đã đòi nhi u l n. Vào ngày  04/12/2019 bà H và bà L đã ch t n ,ặ ề ầ ố ợ
bà  L  vi t  gi y  xác  nh n  còn  n  bà  H  85.000.000đ;  sau  đó  bà  L  tr  đ cế ấ ậ ợ ả ượ
2.500.000đ  (Hai  tri u  năm  trăm  nghìn  đ ngệ ồ );  hi n  bà  L  v n  còn  n  bà  Hệ ẫ ợ
82.500.000đ  (Tám m i hai tri u năm trăm nghìn đ ng)ươ ệ ồ . Đây là tình ti t mà cế ả
nguyên đ n và b  đ n đ u th a nh n, không c n ph i ch ng minh theo quy đ nhơ ị ơ ề ừ ậ ầ ả ứ ị
t i Đi u 92 c a B  lu t t  t ng dân s  nên H i đ ng xét x  công nh n.ạ ề ủ ộ ậ ố ụ ự ộ ồ ử ậ

[2] Vi c bà L n  ti n h i bà H, bà H đã nhi u l n đòi n  nh ng bà L v nệ ợ ề ụ ề ầ ợ ư ẫ
không tr  n , n i r ng do các con h i khác trúng h i c m ti n b  tr n không ti pả ợ ạ ằ ụ ụ ầ ề ỏ ố ế
t c đóng ti n h i, ch  bà thu đ c ti n t  các con h i này m i tr  cho bà H - là viụ ề ụ ờ ượ ề ừ ụ ớ ả
ph m nghĩa v  tr  n . Nay bà H yêu c u Tòa án bu c bà L ph i tr  kho n n  h iạ ụ ả ợ ầ ộ ả ả ả ợ ụ
82.500.000đ (Tám m i hai tri u năm trăm nghìn đ ng) ươ ệ ồ là phù h p v i quy đ nhợ ớ ị
t i các Đi u 280 và 466 B  lu t Dân s  năm 2015 nên HĐXX ch p nh n.ạ ề ộ ậ ự ấ ậ

Áp d ng Ngh  quy t s  01/2019/NQ-HĐTP ngày 11/01/2019 c a H i đ ngụ ị ế ố ủ ộ ồ
Th m phán Tòa án nhân dân T i cao; các Đi u 357, 468 c a B  lu t Dân s : Kẩ ố ề ủ ộ ậ ự ể
t  ngày ừ bà Nguy n Th  Thanh H ễ ị có yêu c u thi hành án ầ cho đ n khi thi hành ánế
xong, bà Huỳnh Th  L ị còn ph i ch u kho n ti n lãi c a s  ti n còn ph i thi hànhả ị ả ề ủ ố ề ả
án theo m c lãi su t quy đ nh t iứ ấ ị ạ  kho n 2 Đi u 357 và ả ề kho n 2 Đi u 468 c a Bả ề ủ ộ
lu t Dân s  năm 2015ậ ự .

[3] V  ti n lãi: Bà H không yêu c u nên mi n xét.ề ề ầ ễ

 [4] Vi c bà L th ng nh t s  n  nh ng không đ ng ý tr  d t đi m m t l nệ ố ấ ố ợ ư ồ ả ứ ể ộ ầ
cho bà H mà yêu c u ch  bà thu đ c ti n n  t  các con h i khác m i tr  cho bàầ ờ ượ ề ợ ừ ụ ớ ả
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H nh ng bà H không đ ng ý và không phù h p v i quy đ nh c a pháp lu t nênư ồ ợ ớ ị ủ ậ
H i đ ng xét x  không ch p nh n.  ộ ồ ử ấ ậ

[5] Ông Bùi Văn A là ch ng bà Huỳnh Th  L, các bên đ u th a nh n ông Aồ ị ề ừ ậ
không tr c  ti p  tham gia  giao d ch ch i  h i  và cũng không xác nh n n .  Bàự ế ị ơ ụ ậ ợ
Nguy n Th  Thanh H ch  yêu c u bà Huỳnh Th  L ph i tr  n  và bà L cũng đ ngễ ị ỉ ầ ị ả ả ợ ồ
ý, nên ông A không ph i tr  kho n n  này.ả ả ả ợ

[6] V  án phí dân s  s  th m:ề ự ơ ẩ  Áp d ngụ  kho n 1 ả Đi u 147 c a B  lu t tề ủ ộ ậ ố
t ng dân s , Ngh  quy t s  326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 c a y banụ ự ị ế ố ủ Ủ
th ng v  Qu c h i:ườ ụ ố ộ

Bà Nguy n Th  Thanh H không ph i ch u án phí và đ c hoàn tr  l i sễ ị ả ị ượ ả ạ ố
ti n t m ng án phí đã n p là 2.125.000đ ề ạ ứ ộ (Hai tri u m t trăm hai m i lăm nghìnệ ộ ươ
đ ng)ồ  theo biên lai s  0004396 ngày 07/01/2021 c a Chi c c thi hành án dân số ủ ụ ự
huy n Tây S n.ệ ơ  

Bà Huỳnh Th  Lị  ph i ch u án phí s  th m v i s  ti n là 82.500.000đ x 5% =ả ị ơ ẩ ớ ố ề
4.125.000đ (B n tri u m t trăm hai m i lăm nghìn đ ngố ệ ộ ươ ồ ).

Vì các l  trênẽ ,
QUY T Đ NH:Ế Ị

Căn c  kho n 1 ứ ả Đi u 147; Đi u 227; Đi u 228; kho n 1 Đi u 273 c a Bề ề ề ả ề ủ ộ
lu t t  t ng dân s ;ậ ố ụ ự

Áp d ng các Đi u 280, 357, 466, 468 và 471 c a B  lu t Dân s ;ụ ề ủ ộ ậ ự
Áp d ng ụ Ngh  quy t s  01/2019/NQ-HĐTP ngày 11/01/2019 c a H i đ ngị ế ố ủ ộ ồ

Th m phán Tòa án nhân dân T i cao;ẩ ố
Áp d ng Ngh  quy t s  326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 c a y banụ ị ế ố ủ Ủ

th ng v  Qu c h i;ườ ụ ố ộ

1/ Ch p nh n toàn b  yêu c u kh i ki n c a bà Nguy n Th  Thanh H,ấ ậ ộ ầ ở ệ ủ ễ ị
tuyên xử:

Bu cộ  bà Huỳnh Th  Lị  có nghĩa v  tr  cho bà Nguy n Th  Thanh H s  ti nụ ả ễ ị ố ề
82.500.000đ đ ngồ  (Tám m i hai tri u năm trăm nghìn đ ng) ươ ệ ồ v  kho n n  ti nề ả ợ ề
h i năm 2019 ch a thanh toánụ ư .

K  t  ngày ể ừ bà Nguy n Th  Thanh H ễ ị có yêu c u thi hành án ầ cho đ n khi thiế
hành án xong, bà Huỳnh Th  L ị còn ph i ch u kho n ti n lãi c a s  ti n còn ph iả ị ả ề ủ ố ề ả
thi hành án theo m c lãi su t quy đ nh t iứ ấ ị ạ  kho n 2 Đi u 357 và ả ề kho n 2 Đi u 468ả ề
c a B  lu t Dân s  năm 2015.ủ ộ ậ ự

 Bác yêu c u c a bà Huỳnh Th  L ch p nh n tr  n  nh ng h n khi nào đòiầ ủ ị ấ ậ ả ợ ư ẹ
n  đ c t  các con h i m i tr  ti n cho bà H vì bà H không đ ng ý và không phùợ ượ ừ ụ ớ ả ề ồ
h p v i quy đ nh c a pháp lu t.ợ ớ ị ủ ậ
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2/ V  án phí dân s  s  th m:ề ự ơ ẩ

Bà Nguy n Th  Thanh H không ph i ch u án phí s  th m; hoàn tr  l i choễ ị ả ị ơ ẩ ả ạ
bà H s  ti n 2.125.000đ ố ề (Hai tri u m t trăm hai m i lăm nghìn đ ng)ệ ộ ươ ồ  - t m ngạ ứ
án phí đã n p tr c theo biên lai s  0004396 ngày 07/01/2021 do Chi c c thi hànhộ ướ ố ụ
án dân s  huy n Tây S n thu.ự ệ ơ  

Bà Huỳnh Th  Lị  ph i ch u án phí s  th m v i s  ti n là 4.125.000đ (ả ị ơ ẩ ớ ố ề B nố
tri u m t trăm hai m i lăm nghìn đ ngệ ộ ươ ồ ).

3/ Các bên đ ng s  đ c quy n kháng cáo trong h n 15 ngày, k  t  ngàyươ ự ượ ề ạ ể ừ
tuyên án. Đ ng s  v ng m t t i phiên tòa đ c quy n kháng cáo trong h n 15ươ ự ắ ặ ạ ượ ề ạ
ngày, k  t  ngày nh n đ c ho c niêm y t B n án.  ể ừ ậ ượ ặ ế ả

Trong tr ng h p b n án đ c thi hành theo quy đ nh t i Đi u 2 Lu t Thiườ ợ ả ượ ị ạ ề ậ
hành án dân s  thì ng i đ c thi hành án  dân s , ng i ph i thi hành án dân sự ườ ượ ự ườ ả ự
có quy n th a thu n thi hành án, quy n yêu c u thi hành án, t  nguy n thi hành ánề ỏ ậ ề ầ ự ệ
ho c b  c ng ch  thi hành án theo quy đ nh t i các Đi u 6, 7 và 9 Lu t Thi hànhặ ị ưỡ ế ị ạ ề ậ
án dân s ; th i hi u thi hành án đ c th c hi n theo quy đ nh t i Đi u 30 Lu t thiự ờ ệ ượ ự ệ ị ạ ề ậ
hành án dân s ./.ự          

   N i nh nơ ậ :                                         TM. H I Đ NG XÉT X  S  TH MỘ Ồ Ử Ơ Ẩ
- TAND t nh Bình Đ nh; ỉ ị                                     TH M PHÁN - CH  T A PHIÊNẨ Ủ Ọ
TÒA
- VKSND huy n Tây S n;ệ ơ (đã ký)
- Chi c c THA dân s  huy n Tây S n;ụ ự ệ ơ
- Các đ ng s ;ươ ự
- L u h  s  v  án.ư ồ ơ ụ

                                                                   Nguy n Th  Giang Namễ ị
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